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	Câu 1 : 
	Câu tục ngữ ca dao nào dưới đây nói về tính tự trọng?

	A.
	Được voi đòi tiên 

	B.
	Ăn lấy chắc, mặc lấy bền

	C.
	Thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn  cá thịt nói nhau nặng lời

	D.
	. Ăn cháo đá bát

	Câu 2 : 
	Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về khoan dung ?

	A.
	Khoan dung là biểu hiện của sự yếu thế

	B.
	Chỉ cần khoan dung với người ít tuổi hơn mình

	C.
	Khoan dung giúp mối quan hệ giữa mọi người trở nên thân thiện hơn 

	D.
	Chỉ khoan dung với người thân trong gia đình.

	Câu 3 : 
	(0,25 điểm): Ý nào sau đây nói về ý nghĩa của sống giản dị?

	A.
	Đây là phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi người.

	B.
	Sống giản dị sẽ được mọi người yêu mến, cảm thông và giúp đỡ.

	C.
	Là không xa hoa, lãng phí.

	D.
	Cả A và B

	Câu 4 : 
	(0,25 điểm): Biểu hiện nào sau đây là thể hiện Trung thực?

	A.
	Bỏ qua những hành vi sai trái của người khác vì sợ mất lòng.

	B.
	Không che giấu khuyết điểm của mình cũng như của người khác.

	C.
	Làm theo người khác mặc dù biết là sai trái.

	D.
	Chỉ nói sự thật với cha mẹ còn người khác thì không.

	Câu 5 : 
	(0,25 điểm): Thế nào là trung thực?

	A.
	Trung thực là tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, lẽ phải.

	B.
	Trung thực sống ngay thẳng thật thà.

	C.
	Trung thực nhận lỗi khi mắc khuyết điểm

	D.
	Trung thực là tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, lẽ phải, sống ngay thẳng thật thà, nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.

	Câu 6 : 
	A- : Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây  về gia đình văn hóa ? 

	A.
	Con cái chỉ cần lo học giỏi là góp phần xây dựng gia đình văn hóa

	B.
	Cha mẹ cần làm hộ việc của con để con dành thời gian học tập

	C.
	Việc xây dựng gia đình văn hóa là trách nhiệm của cha, mẹ

	D.
	Mỗi thành viên trong gia đình cần thực hiện tốt trách nhiệm của mình

	Câu 7 : 
	(0,25 điểm): Việc làm nào sau đây biểu hiện sự đoàn kết, tương trợ?

	A.
	Giúp đỡ các bạn để hoàn thành công việc nhanh chóng.

	B.
	Tham gia đánh nhau để bảo vệ người thân.

	C.
	Ủng hộ những người có thế mạnh.

	D.
	Giúp người khác mà không tính toán.

	Câu 8 : 
	(0,25 điểm): Ý nghĩa của tự trọng.

	A.
	Tự trọng là phẩm chất đạo đức cao quý và cần thiết cho mỗi con người.

	B.
	Lòng tự trọng giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

	C.
	Lòng tự trọng nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân và được mọi người tin yêu.

	D.
	Tự trọng là phẩm chất đạo đức cao quý và cần thiết cho mỗi con người. Lòng tự trọng giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân và được mọi người tin yêu.

	Câu 9 : 
	Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

	A.
	Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp.

	B.
	Chỉ giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình giàu có.

	C.
	A- Không cần giữ gìn truyền thống, vì đó là những gì đã lạc hậu.

	D.
	Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào

	Câu 10 : 
	Những biểu hiện dưới đây là không trung thực ?

	A.
	Không vì lợi ích riêng của mình mà che dấu hoặc nói sai sự thật . 


	B.
	Bảo vệ lẽ phải , đấu tranh với việc làm sai trái .

	C.
	Bỏ qua những hành vi thiếu trung thực của người khác vì không muốn mất lòng .

	D.
	Phê bình thẳng thắn khi bạn mắc khuyết điểm . 

	Câu 11 : 
	
Trong những câu nưới đây câu nào biểu hiện nếp sống gia đình văn hóa? 

	A.
	Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc.

	B.
	Trong gia đình nhất thiết phải có con trai. 

	C.
	Việc nhà  là của mẹ và con gái.    

	D.
	Con cái có thể tham gia bàn bạc công việc gia đình.                                                                                                                                                  

	Câu 12 : 
	Bieåu hieän naøo döôùi đây theå hieän loøng khoan dung ? 


	A.
	Naëng lôùì vôùi ngöôøi khaùc khi coù ñieàu gì khoâng vöøa yù.

	B.
	Luoân laéng nghe ñeã hieåu vaø thoâng caûm vôùi moïi ngöôøi.

	C.
	Hay ñoå loãi cho ngöôøi khaùc.

	D.
	Hay tìm khuyeát ñieåm cuûa ngöôøi khaùc ñeå cheâ bai, haï uy tín cuûa họ.

	Câu 13 : 
	Theo em, biểu hiện nào dưới đây là thể hiện tính trung thực?                                                         

	A.
	A- Làm bài hộ cho bạn, vì bạn học yếu.

	B.
	Nhận lỗi thay cho bạn, vì sợ bạn buồn

	C.
	Thẳng thắng phê bình bạn khi bạn mắc khuyết điểm.

	D.
	B- Bao che thiếu sót cho bạn khi bạn đã giúp mình.

	Câu 14 : 
	(0,25 điểm): Biểu hiện nào sau đây là thiếu tự trọng?

	A.
	Biết giữ lời hứa, chữ tín.

	B.
	Tự giác hoàn thành công việc, không để bị nhắc nhở.

	C.
	Dũng cảm nhận lỗi.

	D.
	Chưa biết sửa sai khi mắc khuyết điểm.

	Câu 15 : 
	Câu tục ngữ, ca dao nào dưới đây nói về lòng yêu thương con người?

	A.
	Đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi.    

	B.
	Qua cầu rút ván.

	C.
	Gió chiều nào che chiều ấy.

	D.
	Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.         

	Câu 16 : 
	Hành vi nào dưới đây thể hiện sự đoàn kết , tương trợ?

	A.
	Làm bài tạp hộ bạn.

	B.
	Cùng phối hợp với các bạn trong lớp tổ chức kỉ niệm ngày 20/11. 

	C.
	Bao che khyết điểm cho bạn thân.

	D.
	Không chơi với các bạn ngoài nhóm của mình.

	Câu 17 : 
	(0,25 điểm): Thế nào là yêu thương con người?

	A.
	Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những lúc khó khăn hoạn nạn.

	B.
	Yêu thương con người là sự thông cảm, chia sẻ với niềm vui, nõi buồn và sự khổ đau của người khác.

	C.
	Người biết yêu thương mọi người sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng.

	D.
	Cả 3 ý trên.

	Câu 18 : 
	(0,25 điểm): Ý kiến nào dưới đây nói về tính giản dị?

	A.
	Giản dị là sự qua loa, đại khái, tùy tiện trong nếp sống, nếp nghĩ.

	B.
	Giản dị là cái đẹp chân thực, gần gũi và hòa hợp với xung quanh

	C.
	Chỉ những người nghèo mới phải sống giản dị.

	D.
	Sự giản dị làm mất đi vẻ đẹp của con người.

	Câu 19 : 
	(0,25 điểm): Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người?

	A.
	Quan tâm, giúp đỡ những người đã giúp đỡ mình, còn những người khác thì không quan tâm.

	B.
	Luôn nghĩ tốt và bênh vực tất cả mọi người, kể cả những người làm điều xấu, điều ác.

	C.
	Giúp đỡ người gặp hoạn nạn vì mong họ vượt qua được khó khăn, có cuộc sống tốt hơn.

	D.
	Giúp đỡ người khác để khi mình gặp khó khăn thì họ giúp đỡ lại.

	Câu 20 : 
	(0,25 điểm): Biểu hiện nào sau đây nói về giản dị?

	A.
	Diễn đạt dài dòng, nhiều từ ngữ bóng bẩy.

	B.
	Nói năng cộc lốc, trống không.

	C.
	Làm việc gì cũng sơ sài, cẩu thả

	D.
	Đối xử với mọi người luôn chân thành, cởi mở.


--- Hết ---
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